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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành kế hoạch rà soát quy định,

 thủ tục hành chính năm 2012

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;

Thực hiện Quyết định 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 phân công bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết 57/2010/QH12 về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Văn bản số 348/KSTT-VP ngày 28/11/2011 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính.
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;
- Báo Lai Châu; 

- Đài PT và TH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu VT,KSTT.
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Chử

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH

Rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI RÀ SOÁT

1. Mục đích

Rà soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết,  tính hợp lý, hợp pháp; phát hiện những TTHC còn rườm rà, phức tạp; những TTHC còn mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn, cản trở cho qua trình giải quyết công việc đối với các cá nhân, tổ chức.

Nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

Trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh sách những quy định, thủ tục hành chính cần được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; xây dựng các phương án đơn giản hóa các TTHC được rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính.
2. Yêu cầu

Cắt giảm các quy định, thủ tục hành chính để hoàn thiện các nội dung về quy định, thủ tục hành chính.

Sản phẩm rà soát quy định, thủ tục hành chính phải cụ thể, thiết thực, thực hiện được các mục tiêu đề ra.

Việc rà soát quy định, thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính; coi việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật nói chung, việc rà soát quy định, thủ tục hành chính nói riêng là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và mỗi cán bộ công chức, viên chức khi được phân công giải quyết thủ tục hành chính.

3. Đối tượng thực hiện rà soát

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tiến hành thực hiện việc rà soát (cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).
4. Phạm vi rà soát 

Rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh (cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).
II. NỘI DUNG RÀ SOÁT
1. Thực hiện rà soát đánh giá quy định thủ tục hành chính theo các biểu mẫu rà soát theo quy định.

2. Nội dung rà soát cụ thể: có Phụ lục kèm theo Quyết định này.

3. Kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị gồm:

- Các biểu mẫu rà soát;

- Bản tổng hợp kết quả rà soát, gồm: Nội dung phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; lý do; chi phí tuân thủ; kiến nghị thực thi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

Quán triệt nội dung Kế hoạch rà soát đến các đơn vị trực thuộc có liên quan. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát; bố trí cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, hiểu biết về các quy định, TTHC thực hiện hoặc phối hợp thực hiện việc rà soát, đánh giá quy định, TTHC theo hướng dẫn tại Công văn 366/VP-KSTT ngày 05/12/2011 của Văn phòng UBND tỉnh “v/v hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính” để  hoàn thành việc rà soát đúng tiến độ, thời gian quy định và đáp ứng được mục tiêu đề ra; đảm bảo về chất lượng kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Gửi kết quả rà soát đến Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính).

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cán bộ, công chức, viên chức chủ động nghiên cứu để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp tình hình thực tế.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị  phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính theo Kế hoạch.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn nghiệp vụ; đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan kiểm tra và xác nhận chất lượng các biểu mẫu, bản tổng hợp nhận được (trong trường hợp cần thiết có thể huy động chuyên gia tư vấn để hỗ trợ việc kiểm tra này). Nếu có biểu mẫu, bản tổng hợp chưa đạt yêu cầu, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi trả lại và yêu cầu cơ quan, đơn vị bổ sung thông tin hoặc chỉnh sửa cho đến khi đạt yêu cầu về chất lượng. Trường hợp cơ quan, đơn vị được yêu cầu không thực hiện, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Tiến hành tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị; huy động sự tham gia của các chuyên gia tư vấn; tổ chức các hoạt động tham vấn ý kiến của các bên liên quan; tổ chức rà soát độc lập. Đối với các thủ tục hành chính hoặc quy định hành chính có phạm vi tác động lớn (về mặt chi phí hoặc số lượng đối tượng tuân thủ), cần thực hiện việc tham vấn ý kiến của các bên liên quan và tổ chức rà soát độc lập.

Xây dựng Dự thảo Quyết định và Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính kèm theo Quyết định (trong đó chỉ rõ những nội dung thuộc thẩm quyền và những nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua và gửi về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo.

c) Đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn việc thực hiện các Quyết định thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.  

 3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nội dung Kế hoạch có thể được điều chỉnh hoặc bổ sung theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (khi các cơ quan, đơn vị có yêu cầu). 

 4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí dành cho hoạt động rà soát quy định, thủ tục hành chính thực hiện theo Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định 32/2011/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhận được kế hoạch này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các  huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để nghiên cứu, đề xuất biện pháp xử lý.
	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Chử


PHỤ LỤC 

( Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)


	Stt
	Tên TTHC
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Căn cứ lựa chọn
	Dự kiến sản phẩm

	
	
	Cơ quan 

chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	
	
	

	I. Sở Tài nguyên và Môi trường

	1
	Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính);

 - UBND các huyện, thị xã.

- UBND các xã, phường, thị trấn.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan
	Hoàn thành trước Quý IV/2012
	Từ  thực tế giải quyết các TTHC và phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi văn bản QPPL có liên quan. (Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính)

	2
	Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	
	
	
	
	

	3
	Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
	
	
	
	
	

	4
	Cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
	
	
	
	
	

	5
	Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	

	6
	Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
	
	
	
	
	

	7
	Xác nhận đề án bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	

	8
	Xác nhận đề án bảo vệ môi trường (trường hợp nội dung đề án bảo vệ môi trường cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh)
	
	
	
	
	

	9
	Xác nhận hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận
	
	
	
	
	

	10
	Dự án cải tạo,  phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản (trường hợp cơ sở chưa đi vào khai thác)
	
	
	
	
	

	11
	Xin trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản
	
	
	
	
	

	12
	Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
	
	
	
	
	

	13
	Thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	
	
	Thông tư số 16/2011/TT-BTN&MT quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi văn bản QPPL có liên quan. (Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính)

	14
	Thủ tục thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
	
	
	
	Từ  thực tế giải quyết các TTHC
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi văn bản QPPL có liên quan.(Giảm thành phần hồ sơ)

	15
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất tại cấp xã
	
	
	
	
	

	II. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	1
	Giao rừng cho tổ chức
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính);
- UBND các huyện, thị xã
	Hoàn thành trước Quý III/2012
	- Thông tư 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng

- Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi văn bản QPPL có liên quan. (Cơ quan thực hiện, thời gian thực hiện)

	2
	Cho thuê rừng đối với tổ chức
	
	
	
	
	

	3
	Thu hồi rừng của Tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay di chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh(chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)
	
	
	
	
	

	4
	Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền hàng năm nay giải thể, phá sản.
	
	
	
	
	

	5
	Giao khoán, cho thuê đất rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản
	
	
	
	
	

	6
	Thu hồi rừng đã giao khoán, cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản
	
	
	
	
	

	III. Sở Giao thông vận tải

	1
	Cấp phù hiệu xe hợp đồng
	Sở Giao thông vận tải
	- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính);
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan
	Quý II/2012
	Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quy định phí, lệ phí

	2
	Đổi phù hiệu xe hợp đồng
	
	
	
	
	

	3
	Cấp phù hiệu xe taxi
	
	
	
	
	

	4
	Đổi phù hiệu xe taxi
	
	
	
	
	

	5
	Cấp phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch
	
	
	
	
	

	6
	Đổi phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch
	
	
	
	
	

	7
	Cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định
	
	
	
	
	

	8
	Đổi phù hiệu xe chạy tuyến cố định
	
	
	
	
	

	9
	Cấp sổ nhật trình chạy xe
	
	
	
	
	

	10
	Đổi sổ nhật trình chạy xe
	
	
	
	
	

	11
	Cấp mới GPLX hạng A1(dành cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa thấp)
	
	
	
	Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy chế quản lý đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe  mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa thấp.
	Kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi Quyết định QPPL

	IV. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

	1
	Cấp phép kinh doanh Karaoke
	Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch
	- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính);
- UBND các huyện, thị xã
	Quý II/2012
	- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.
	Kiến nghị UBND tỉnh phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC

	V. Lĩnh vực Phí – Lệ phí

	
	Rà soát các quy định về phí và lệ phí của TTHC áp dụng tại các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

 
	Sở Tài chính
	- Văn phòng UBND tỉnh;

 - Các Sở có liên quan
	Hoàn thành trước 30/4/2012
	- Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Theo đề nghị của một số cơ quan, đơn vị.
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi văn bản QPPL có liên quan.


thuộc các thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Nhóm các TTHC về thành lập và phát triển doanh nghiệp); Sở Tư pháp (Nhóm các TTHC đăng ký hộ tịch); Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Nhóm các TTHC cấp phép lao động);  Sở Tài nguyên và Môi trường (Nhóm các TTHC cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);...
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